CÔNG TY: ……………………………………………
ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..
SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...

BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
            Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Theo công văn mời chào giá số 972/BVĐHYD-QTTN ngày 25/05/2021 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
	Stt
	Danh mục
	Đặt tính kỹ thuật
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá (VND) có VAT
	Thành tiền (VND) có VAT

	1
	Tấm panel 
	Tấm panel lớp ở giữa là PU dày 50mm, hai mặt tôn trắng sữa, tôn dày 0,45mm, khổ 1.12m có gân mờ.
	m2
	84,55
	
	

	2
	U nhôm
 50x50x30mm 
	· U nhôm 50x50x30mm, dày 1,1mm
· U nhôm màu trắng
	m 
	30
	
	

	3
	Sắt hộp tráng kẽm 40x80x1,8mm
	· Sắt hộp tráng kẽm 40x80x1,8mm
· Loại 6m/cây
	cây
	21
	
	

	4
	Sắt hộp tráng kẽm 40x80x1,4mm
	· Sắt hộp tráng kẽm 40x80 x1,4mm
· Loại 6m/cây
	cây
	21
	
	

	5
	Sắt hộp tráng kẽm 
40x40x1,4mm
	· Sắt hộp tráng kẽm 40 x40 x1,4mm
· Loại 6m / cây
	cây
	8
	
	

	6
	Vít bắn tôn 
	· Vít bắn tôn dài 7,5 cm
	kg
	3
	
	

	7
	Nắp chụp vít bắn tôn 
	Nắp chụp vít bắn tôn bằng nhựa dẻo, đường kính 30mm
	cái 
	300
	
	

	8
	Tấm polycarbonate 
	Tấm polycarbonate đặc dày 5mm, màu trong kính, vật liệu bằng nhựa tổng hợp giữa polymer và các nhóm carbonate, có độ trong suốt cao.
	m2
	17,2
	
	

	9
	Sơn sắt mạ kẽm 
	Sơn sắt mạ kẽm màu ghi là loại sơn phủ bóng cao cấp chuyên dụng gồm 2 thành phần, sơn có chức năng kép  không cần sơn lót thi công trực tiếp lên bề mặt sắt mạ kẽm
	kg
	10
	
	

	10
	Silicon 
	· Silicon màu xám là silicon trung tính, có thể chịu được những điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt, không bị mất màu, rạn nứt khi sử dụng ngoài trời.
	chai
	20
	
	

	11
	Băng keo 
	· Băng keo chống thấm bản rộng 5cm, 
dày 1,5mm,  màu vân bạc, không thấm nước, chịu nhiệt
	m
	100
	
	

	12
	Vật tư phụ 
	Vật tư phụ bao gồm: que hàn, lưỡi cắt sắt, lưỡi mài.
	gói
	1
	
	

	13
	Chi phí vận chuyển và lắp đặt
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	gói
	1
	
	

	Tổng cộng
	


Báo giá này có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày ký
	
	
	Ngày … tháng …. năm 2021
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)




